
THÔNG BÁO QUAN TRỌNG  

Vui lòng đọc kỹ hướng dẫn sử dụng này. Nó chứa thông tin quan 

trọng về Khóa cửa thông minh và bảo trì. 

Đảm bảo rằng chìa khóa cơ được giữ ở nơi an toàn ngoài trời, tức là 

bên trong ô tô, văn phòng của bạn, v.v. 

Không để khóa dưới mưa, ánh nắng và môi trường ngoài trời. 

Không cố gắng sửa chữa / tháo rời khóa để tránh mất mát không 

đáng có. Không dùng vật cứng đập vào ổ khóa. 

Đảm bảo rằng cửa đã được khóa đúng cách khi bạn đi ra ngoài. 
Không sử dụng nước hoặc bất kỳ chất hóa học nào như dầu hoặc 

benzen để làm sạch khóa. Điều này sẽ dẫn đến đoản mạch, lão hóa 

và / hoặc sơn bị bong tróc. 

Đảm bảo thay đổi Mã PIN của bạn thường xuyên. 

Không sử dụng pin sạc cho khóa. Sản phẩm này chỉ tương thích với 

pin kiềm. 

Mã PIN ảo có tối đa 32 chữ số. Ví dụ. Mã PIN thực + **** hoặc 
**** + Mã PIN thực (Không nhập ký tự bị cắt xén trước hoặc sau 

Mã PIN ảo). 

Nếu màn hình cảm ứng không hoạt động, hãy thử khởi động lại 

thiết bị bằng nguồn điện khẩn cấp bên dưới, được kết nối với 

Micro-USB. 

Khi sử dụng chìa khóa để mở ổ khóa, vui lòng vặn chìa khóa về vị 

trí ban đầu trước khi tháo nó ra. 

 
 

 

 
Thông số 

Mặt ngoài : 20(D)x80(W)x395(H)mm Bao 

gồm tay nắm: 70(D)x80(W)x395(H)mm 

Nhiệt độ thích hợp :-25°C~+55°C Độ 

ẩm làm việc : 25~93% RH, không làm mát 

Mật khẩu : 100 

Vân tay : 100 

Thẻ 100 

Có thể sử dụng thẻ cơ 

Hỗ trỡ mở khóa bằng app ( liên kết app tùy chọn ) 

SÁCH HƯỚNG DẪN 
SỬ DỤNG 

EL600 

Cài đặt 
Mật mã khởi tạo: 1234567890 

Mật mã mới gồm 6 chữ số . nhấn“*” quay lại . nhấn “#” xác nhận . 

Thông tin người quản lý bao gồm vân tay và mật mã . 

Khôi phục cài đặt ban đầu nhấn giữ phím I 5 giây , âm thanh 

thông báo khôi phục cài đặt bân đầu , thả đợi 3 giây hoàn tất 

 

   OPERATION DESCRIPTION 

 
1 2 3 

4 5 6 N CODE 
7 8 9 

Thêm mã 
Vui lòng làm theo các hướng dẫn trên để tránh bất kỳ thương tích 

và / hoặc hư hỏng nào trên khóa. 
 

Pin : 1.5VAA (LR6) X8 (Điện áp: 4.5V~6V) 

 

Bộ phận 

pin quản lý Nhấn nút S,theo âm thanh  hướng  dẫn 

nhập mật mã ban đầu (Nếu đã thay đổi , 

nhập mã pin quản lý ) và nhấn # sau đó 

nhấn 1, 1. Nhập mã pin mới, và nhấn # xác 

nhận . Nhập mã pin mới và lưu 

 
 

 

 
Không để bất kỳ vật liệu dễ cháy nào như gas, sơn, xăng 

dầu ... gần ổ khóa thông minh để tránh cháy nổ, kể cả 

các vật liệu dễ cháy nổ như cồn, xăng dầu .... 

Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại 

hoặc mất mát tài sản nào do người dùng hoặc bên thứ ba 

lắp đặt, điều chỉnh lại, sử dụng và / hoặc sửa chữa không 

đúng cách.. 

 

 

GIỚI THIÊỤ SẢN PHẨM 
MẶT NGOÀI 

 
Bàn phím số thông minh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Mặt ruột Mặt ruột 

 

Cách sử dụng 

Nút S 

 

    

    

Pin 
 
 

• Hướng dẫn sử dụng 

• Hướng dẫn cài đặt 

• Phụ kiện 

• 2 thẻ 

• 2 chìa 

• 1 smart lock 

 
Thêm mã pin 

người dùng 

 

 
 

 

 
Thêm mã pin 

dùng 1 lần 

 
 

 
 

 
Xóa mã pin 

 
Nhấn nút S , nghe hướng dẫn nhập mã pin 

người quản lý , nhấn # sau đó nhấn 1, 2. 

Nhập mã người dùng : 002~090, nhấn # . 

Nhập mã pin mới cho người dùng , nhấn # 

xác nhận. Nhập lại mã pin nhấn # để lưu 

 

 
Nhấn nút S, nghe âm thanh nhập mã pin quản 

lý , nhấn # sau đó 1, 3. Nhập mã dùng 1 lần : 

091~0100, sau đó nhấn # . Nhập mã pin mới 

dùng 1 lần , nhấn # xác nhận . Nhập lại mã 

Pin nhấn # để lưu . 

 

 
Nhấn nút S , nghe âm thanh hướng dẫn 

nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó nhấn 

1, 4. Nhấn mã : 002~100 sau đó nhấn #. Xóa 

thành công. 

Không thể xóa mã pin quản lý chỉ có thể 

Nhấn để vào Menu / Nhấn và giữ bình thường xóa khi khôi phục cài đặt ban đầu . 

 

 
Đầu đọc thẻ 

 

Xóa tất cả 

mã pin 

Nhấn nút S, nghe âm thanh hướng dẫn 

nhấn # sau đó 1, 5, và nhấn #. Xóa thành 

công . 

Không thể xóa mã pin quản lý chỉ có thể 

xóa khi khôi phục cài đặt ban đầu. 
 

 
 
 

 
 
 

Tay nắm 

 
 

 
Đầu đọc vân tay ( Bên trong 

tay cầm ) 
 

 
Chìa khóa cơ ( Bên dưới nắp ) 

 
Nút S  

ADD USER 

 

Thêm thẻ 

người dùng 

 

KEY CARD 
 

Nhấn nút S , nghe âm thanh hướng dẫn 

nhập mã pin quản lý nhấn sau đó nhấn 2, 1 

. Nhập mã : 101~190 sau đó quẹt thẻ lại 

một lần . Thêm thành công . 

 

Loa 
 
 
 
 

 
Nút reset 

 
 
 
 
 

 
Reset và cổng USB 

 
 

Nút I 
Nhấn để cài đặt / Nhấn và giữ để cài đặt mặc định 

 

 
Thêm thẻ 

dùng 1 lần 

 

Nhấn nút S , nghe âm thanh hướng dẫn 

nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó nhấn 

2, 2. Nhập mã : 191~200 và quẹt thẻ lại 1 lần 

. Thêm thành công . 

 
 

GIỚI THIỆU BỘ PHẬN BÊN TRONG 

 
Nắp pin Phím S vào Menu / 

Nhấn và giữ bình thường 
 

Điều chỉnh âm thanh 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nút I 

 
 

Xóa thẻ 

 
 
 

 

Xóa tất 

cả thẻ 

 
Nhấn nút S , Nghe âm thanh hướng dẫn 

nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 2, 3. 

Nhập mã : 101~200 sau đó nhấn # xác nhận 

. Nhấn lại # . Xóa thành công . 

 

 
Nhấn nút S, Nghe âm thanh hướng dẫn 

nhập mã pin quản lý , nhấn # sau đó 2, 4 

xác nhận . nhấn lại #. Xóa thành công . 

 
 
 

 
Thêm vân 

tay quản lý 

Nhấn nút S, Nghe hướng dẫn nhập mã pin 

quản lý , nhấn  # sau đó  3, 1. Nhấp vân tay 

4 lần . Thêm thành công . Nếu thất bại thì 

nhấp lại từ đầu. 

 

Phím khóa 

Nút mở khóa 

Nút I cài đặt khóa / Ấn và giữ 
để cài đặt mặc định 

 
Tay cầm bên trong 

 
Chốt cảm biến 

 

 
Chốt chính 

 
 
 

 
Lưỡi gà 

Loa 

Điều chỉnh âm lượng 

Chọn 3 mức điều chỉnh 

âm lượng 

 
 
 

 
 

 
 

Điều chỉnh âm lượng 

 
 

 
Thêm vân tay 

người dùng 

 

 
 

 
Thêm vân tay 

khẩn cấp SOS 

 
 

Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin 

quản lý , nhấn # sau đó nhấn 3, 2. Nhập 

mã : 202~290 nhấn # để xác nhận . Thêm 

thành công . Nếu thất bại thì nhấp lại từ 

đầu. 

 

 
Nhấn nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin 

quản lý , nhấn # sau đó 3, 3. Nhập mã : 

291~300 sau đó nhấn # để xác nhận . Nhấp 

vân tay 4 lần . Thành công 

 
 
 
 

 
 
 

Mở khóa khẩn cấp ( Bên trong thân 

Nhập nút S, nghe hướng dẫn nhập mã pin 

quản lý , nhấn # sau đó 3, 4. Nhập mã : 

202~300 nhấn # xác nhận. nhấn lại # . Xóa 

thànhcông 

Xóa vân tay 



 
Mở bằng vân tay 

   

Mở với thẻ 

 

 
 
 
 

Sử dụng thẻ đã được 
đăng ký 

 

 

 
Mở với chìa cơ 

 

 

Chìa khẩn cấp 

 
 
 
 

Chìa khẩn cấp 

Sử dụng chìa khóa khẩn cấp để ghi đè khóa 

cửa nếu khóa cửa bất thường 

ETC: Sự cố bảng kỹ thuật số Quên mật khẩu 
 

 

Mở trong trường hợp khẩn cấp 

 

 
 

 

 
Kết nối sạc trong trường hợp khẩn cấp 

 
 
 
 

Chạm vào bàn phím số >>> Nhập mã PIN đã đăng ký 

của bạn và nhấn # HOẶC nhập thẻ đã đăng ký HOẶC 

quét vân tay đã đăng ký của bạn                                                    

                                                                                                                                                                                                    

 

Thay pin 
Sản phẩm này sử dụng bốn pin AA kiềm 1,5V. Tuổi thọ trong 1 

năm nếu sử dụng 10 lần một ngày. (Người dùng nên sử dụng pin 

kiềm chính hãng.) 

Khóa mặc định 

• Ấn nút I và âm thanh hướng dẫn sẽ nói “Force lock activated”. 
Kích hoạt khóa mặc định Sau đó bạn dùng mã pin quản lý , 
hoặc vân tay quản lý hoặc chìa cơ âm thanh hướng dẫn sẽ nói 
“Forcelock deactivated” hủy kích hoạt mặc định 

 
Thẻ IC 

• Các thẻ IC sử dụng tính năng NFC đã đăng ký ở BOSCH thì không 
thể dùng cho thiết bị khác . 

 
Dịch vụ và bảo hành 

• Đường dây nóng 24 tiếng 
• Phụ tùng chính hãng 
• Dịch vụ trọn đời 
• Gói bảo hành mở rộng 1 năm từ công ty Bosch và 1 năm từ 

công ty Kassler 

 
Tiểu chuẩn sản phẩm 

Dòng khóa thông minh này được chứng nhận với những tiêu 
chuẩn sau : tiêu chuẩn quốc gia GA701-2007 
Thông số kỹ thuật chung cho khóa vân tay chống trộm 

GB21556-2008 
Yêu cầu kỹ thuật an toàn chung 

Số hotline: 0907010882 

BẢO HÀNH 

Nhắc nhở 

Trong trường hợp khóa của bạn xảy ra vấn đề trục trặc vui lòng liên 

hệ người bán hoặc dịch vụ bán hàng hoặc số hotline của công ty 

cung cấp những thông tin sau : 

Tên địa chỉ số điện thoại , mã sản phẩm , ngày mua và nhận sản 

phẩm mô tả vấn đề gặp phải , gởi hình ảnh hoặc video ( nếu cần 

thiết ) để chúng tôi có thể phục vụ bạn tốt hơn tránh những chi 

phí không cần thiết 

 
Điều khoản bảo hành 
Dịch vụ bảo hành chỉ áp dụng cho các lỗi sản xuất và bảo hành sử dụng 

thường xuyên. Nó không bao gồm những điều sau: 
• Bất kỳ thiệt hại nào do (các) người dùng gây ra; 

• Cài đặt, thử nghiệm hoặc sử dụng không đúng cách khác với hướng 
dẫn sử dụng; 

• Sửa chữa hoặc sửa đổi trái phép sản phẩm; 
• Bất kỳ thiệt hại ngẫu nhiên, lạm dụng hoặc cố ý nào gây ra sự cố; 

• Thiệt hại do các hành vi tự nhiên gây ra; 
• Bất kỳ tổn thất hoặc hư hỏng nào do môi trường của sản phẩm như 
điện, nhiệt độ, độ ẩm, từ trường hoặc bất kỳ lý do không thể tránh 

khỏi nào khác. 
• Bất kỳ lý do nào khác ngoại trừ chất lượng sản phẩm. 

 

Thẻ bảo hành 
Sản phẩm này được bảo hành 2 năm kể từ ngày mua (như ghi trên biên 
lai gốc) ,Công ty cung cấp dịch vụ bảo hành miễn phí cho người đăng ký 

thành công theo các điều khoản sau: 

Đảm bảo gửi biên lai mua hàng ban đầu hoặc số sê-ri cùng với sản phẩm 
của bạn cho nhà phân phối của chúng tôi. Bạn không được hưởng dịch  
vụ bảo hành nếu không xuất trình được các mục nêu trên. 

Bạn không được hưởng dịch vụ bảo hành nếu biên lai mua hàng 

hoặc số sê-ri đã bị giả mạo hoặc thay đổi theo bất kỳ hình 
thức nào. 

 
 

 

 
 

* (optional function) Networkversionrequiresthe purchaseof 
network components separately. 

 
 

Mở cửa 

Mở bằng mật mã 

 

 

 

 
 
 
 

 
Đảm bảo thay thế tất cả 8 pin theo cách sau: 

* Khi nghe thấy lời nhắc pin yếu; 

* Sử dụng hoặc thay thế pin không đúng loại có thể gây cháy nổ; 

*  Vứt bỏ pin cũ một cách có trách nhiệm;  

 

Chuông báo động 

Báo động 
• Báo động chống cạy bo mạch: Báo động sẽ kêu khi bo mạch 

trước bị cạy. 

• Báo động chống cạy tay cầm: Hệ thống sẽ khóa khi tay cầm bị 

cạy. 

• Báo động an ninh một chạm: Ở chế độ duy nhất, báo động sẽ 

phát ra khi ai đó phá khóa. Ở chế độ mạng, cảnh báo sẽ phát ra 

khi ai đó phá khóa và sẽ được báo cáo với thiết bị đầu cuối 

(phiên bản mạng yêu cầu mua riêng các thành phần mạng). 

• Báo động cảm biến mở chìa khóa: Báo động sẽ kêu khi chìa 

khóa cơ đang được sử dụng. 

• Báo động chốt chính: Báo động sẽ phát ra khi chốt chính 

không được khóa. 

• Cảnh báo SOS (chỉ dành cho phiên bản mạng): Cả cảnh báo chế 

độ đơn và chế độ mạng sẽ không tắt, nhưng sẽ được báo cho 

thiết bị đầu cuối (phiên bản mạng yêu cầu mua các thành phần 

mạng riêng). 

 

3- Khóa hệ thống 

• Hệ thống sẽ khóa trong 3 phút sau 3 lần thử không thành 
công. Bàn phím số sẽ cho biết thời gian đếm ngược. 

 

 
8 viên pin AA kiềm 1.5V 

   OPERATION  DESCRIPTION 

ADD USER FINGERPRINT 

Xóa tất cả 

vân tay 

Nhấn nút S, nhập mã PIN quản lý theo 

hướng dẫn thoại và nhấn # sau đó nhấn 3, 

5 . Nhấn #. Đã xóa thành công. 

Không thể xóa vân tay chính trước khi khôi 

phục cài đặt mặc định. 

ADD NETWORK 

Kích hoạt 

mạng 

* (chức 

năng tùy 

chọn) 

 

 
Hủy kích 

hoạt 

mạng 

* (chức 

năng tùy 

chọn) 

Nhấn nút S, nhập mã PIN quản lý theo 

hướng dẫn thoại và nhấn #, sau đó nhấn 4, 

1 . 

Mạng yêu cầu sự hỗ trợ của các thành phần 

mạng. Tham khảo hướng dẫn sử dụng các 

thành phần mạng để biết thêm chi tiết. 
 

Nhấn nút S, nhập mã PIN quản lý theo 

hướng dẫn thoại và nhấn # sau đó nhấn 4, 2 

Đã hủy kích hoạt thành công. 

SYSTEM SETTINGS 

Chế độ mở 

khóa 
Nhấn nút S, nhập mã PIN quản lý theo hướng 

dẫn thoại và nhấn #. 

Kích hoạt chế độ an toàn: Nhập 5, 1, 1 

Tắt chế độ an toàn: Nhập 5, 1, 2. 

Chuông cửa Chạm vào bàn phím sau đó nhấn ' ' hoặc 

chuông cửa 

Thay đổi 

ngôn ngữ 

Nhấn nút S, nhập mã PIN chính theo hướng 

dẫn thoại và nhấn # 

Tiếng Trung: Nhập 5, 2, 1 

Tiếng Anh: Nhập 5, 2, 2 

INSTANT FUNCTION SETTINGS 

Kích hoạt bảo 

mật một chạm 

Nhấn trong 5 giây 

Tắt bảo mật 

một chạm 

Nhấn 4, 4, # tiếp theo là mã PIN chính và 

nhấn # 

Gọi * (chức 

năng tùy 

chọn) 

Nhấn 6, 6, # 

Khởi động cài 

đặt mặc định 

Nhấn nút “I” 

Hủy cài đặt 

mặc định 

Nhập thông tin người quản lý , mở cửa lại một 

lần . 

Khởi động nút 

khóa 
Nhấn trong 3- 5 giây 

Hủy khởi 
động 

1. Hủy kích hoạt bằng cách nhấn nút mở 

khóa từ bên trong 

2. Nhấn lại trong 3-5 giây để hủy kích 

 
Nhập vân tay đã 
được đăng ký( m 



Chạm nhẹ bàn phím >>> nhập mật mã đăng ký 

>>> Nhấn  # cửa mở 
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